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Unit 5: CAREERS 

Lesson 5D: GRAMMAR 

Vocabulary 

 Key Word Phonetic 

Transcription 

POS Vietnamese Meaning 

1.  have a passion for /hæv ə ˈpæʃən fɔː(r)/ phr có đam mê với 

2.  (human) anatomy /ˈhjuːmən əˈnætəmi/ n giải phẫu học (về người) 

3.  perform /pəˈfɔːm/ v thực hiện 

4.  operation /ˌɒpəˈreɪʃn/ n ca phẫu thuật 

5.  a burned hand /bɜːnd hændz/ phr tay bị bỏng 

6.  treat /triːt/ v điều trị 

7.  medical care /ˈmedɪkl keə(r)/ n chăm sóc y tế 

8.  persistence /pəˈsɪstəns/ n kiên trì 

9.  persistent /pəˈsɪstənt/ adj kiên trì 

10.  go after /ɡəʊ ˈæftə(r)/ phr theo đuổi 

11.  technician /tekˈnɪʃn/ n kỹ thuật viên 

 

Grammar: 

Used to – would: đã từng 

Used to + Verb – bare infinitive 

Would  + Verb – bare infinitive 

1. Chúng ta sử dụng used to và would để nói về những thói quen và tình huống khác trong quá khứ. 

(His family used to be extremely poor. - When he was young, he'd spend time studying medicine.) 

2. Với động từ trạng thái, chúng ta dùng used to, không dùng would (He used to love reading. He 

would love reading.) 
3. Chúng ta tránh sử dụng would với câu hỏi và câu phủ định. (Did he use to play with cars and dolls? 

Would he play with cars and dolls?) 
4. Khi chúng ta nói một thói quen hoặc tình huống trong quá khứ kéo dài bao lâu, ta dùng thì quá 

khứ đơn, không dùng used to, would. (He went to college for five years. He used to /would go to 

college for five years.) 

 

 
I. Fill in the blank with the most suitable word.  

perform   passion  operation    treat  

medical  anatomy  persistent   technician 

1. Sarah has always been __________ in her efforts to achieve her goals, never giving up despite 

challenges. 

2. The __________ was responsible for maintaining and repairing all the equipment in the lab. 

3. To __________ well in her role, Maria needed to collaborate effectively with her team members. 

4. After the accident, the patient received immediate __________ for his injuries. 

5. The nurse had to carefully __________ the patient’s __________ to prevent infection. 

6. Effective __________ of the new software required thorough training and support. 

7. Mark’s __________ for his work was evident in his dedication and enthusiasm. 
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8. Understanding the human __________ is crucial for medical professionals. 

II. Write sentences about Jack when he was one year old.  

1. He _____________ (wear) nappies.  

2. He _____________ (play) with trains every day.  

3. He _____________  (love) bananas.  

4. He _____________ (not like) vegetables.  

5. He _____________  (hit) his big sister.  

6. He _____________  (make) a lot of mess. 


